
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

Địa điểm thi: PMVT 3 -  Số 162 đường 19/4, P. Xuân An, TP. Phan Thiết, BT

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K13-CB29 Nguyễn Đào Quỳnh Anh 14/12/1985 Nữ Phú Yên 261022247

2 K13-CB30 Đinh Thị Ngọc Bồng 22/2/1978 Nữ Bình Thuận 260855027

3 K13-CB31 Hồ Viết Dũng 23/6/1989 Nam TP.HCM 261233873

4 K13-CB32 Trần Thị Hằng 8/9/1989 Nữ Thanh Hóa 173204960

5 K13-CB33 Hồ Thị Mỹ Hậu 18/4/1985 Nữ Bình Thuận 261014882

6 K13-CB34 Nguyễn Thị Diệu Hiền 16/6/1987 Nữ Bình Thuận 260983609

7 K13-CB35 Lê Thị Hoà 24/3/1971 Nữ Hà Tĩnh 260930525

8 K13-CB36 Huỳnh Thị Kim Hóa 2/5/1981 Nữ Bình Thuận 260917225

9 K13-CB37 Nguyễn Thị Hường 25/8/1982 Nữ Nghệ An 260912825

10 K13-CB38 Lê Thị Nguyên Khanh 19/11/1970 Nữ Bình Thuận 260627976

11 K13-CB39 Mai Đình Khiêm 7/11/1997 Nam Bình Thuận 261524966

12 K13-CB40 Lê Chí Lĩnh 1/6/1978 Nữ Hà Tĩnh 261299061

13 K13-CB41 Nguyễn Thị Bích Loan 8/10/1989 Nữ Bình Thuận 261168969

14 K13-CB42 Lê Đắc Hải Long 6/3/1993 Nam Bình Thuận 261268299

15 K13-CB43 Trần Thị Hà My 5/3/1984 Nữ Bình Thuận

16 K13-CB44 Trần Thị Thắm 9/3/1979 Nữ Bình Thuận 260889678

17 K13-CB45 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 4/7/1973 Nữ Bình Thuận 260681550

18 K13-CB46 Nguyễn Thị Ngọc Thọ 11/6/1976 Nữ Khánh Hoà 260788599

19 K13-CB47 Lưu Thị Thoả 17/5/1970 Nữ Nghệ An 260779085

20 K13-CB48 Ngô Thị Tình 7/3/1988 Nữ Nghệ An 261572056

21 K13-CB49 Đặng Thị Hồng Trâm 7/12/1985 Nữ Bình Thuận 261021716
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22 K13-CB50 Lê Đình Minh Trang 12/6/1981 Nữ Quảng Trị 260880831

23 K13-CB51 Trần Thị Kim Trinh 8/9/1979 Nữ Bình Thuận 260889593

24 K13-CB52 Đặng Quang Truyền 15/3/1985 Nam Bình Thuận 261053509

25 K13-CB53 Huỳnh Thị Tú 19/6/1984 Nữ Bình Thuận 261044757

26 K13-CB54 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 17/10/1971 Nữ Bình Thuận 260558519

27 K13-CB55 Đoàn Thị Bích Vi 25/5/1996 Nữ Bình Thuận 261524849

28 K13-CB56 Nguyễn Thị Kim Xuyến 2/9/1988 Nữ Quảng Ngãi 212343747

29 K13-CB57 Trần Thị Ngọc Yến 27/2/1976 Nữ Bình Định 260758204

Danh sách này có 29 thí sinh

CHỦ TỊCH HĐ THI

  ThS. Võ Khắc Trường Thi


